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Nội dung

▪ Mô hình canh tác lúa cải tiến

▪ Hệ thống mạng cảm biến quan trắc môi trường canh tác lúa

▪ Hệ thống quản lý quy trình canh tác và ghi sổ nhật ký



Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững

Theo nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ô. Lê Minh 

Hoan, để xoay trục toàn bộ nền nông nghiệp, chúng ta buộc phải thay đổi theo: 

(1) Xu thế của thế giới đã tiến tới nông nghiệp 4.0; 

(2) Nông nghiệp tuần hoàn; 

(3) Nông nghiệp hữu cơ và tiêu dùng xanh sẽ dần chi phối thị trường nông sản. 

Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2030 được thể hiện qua 6 

từ khóa: hợp tác, liên kết, thị trường, giảm chi phí, tăng chất lượng, đa 

dạng hóa sản phẩm 



Hiện trạng nông nghiệp vùng ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng 

đất có khí hậu cận xích đạo, thổ nhưỡng, vị trí 

địa lý khá thuận lợi cho phát triển kinh tế nông 

nghiệp và nuôi trồng thủy sản theo hướng sản 

xuất lớn, áp dụng công nghệ cao

- Vùng ĐBSCL có diện tích 39,734 ngàn km2, có 

hơn 2,4 triệu ha đất canh tác nông nghiệp và 

700 ngàn ha nuôi trồng thủy sản. 

- ĐBSCL là một trong bảy vùng kinh tế trọng 

điểm quốc gia, đóng góp trên 50% sản lượng 

lúa, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản và 

70% sản lượng trái cây của cả nước



Một số hạn chế nông nghiệp vùng ĐBSCL

Môi trường:

ĐBSCL cũng tồn tại nhiều bất lợi như chịu ảnh 

hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, hoạt động 

sản xuất tác động đến thay đổi môi trường.

Công nghệ:

Thiếu thông tin về các qui trình kỹ thuật và công 

nghệ sản xuất sáng tạo

Kinh tế:

Nền sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết, thiếu thông tin 

thị trường, lợi nhuận thấp Tiêu chí phát triển nông nghiệp, thủy sản bền vững 
(Stickney R.,2000)

Người nông dân khó tiếp tục sản xuất dựa trên kinh nghiệm



MODEL 1 – TC2

“BIỆN PHÁP CANH TÁC LÚA CẢI TIẾN TĂNG CHẤT LƯỢNG HẠT, 

CẢI THIỆN SỨC KHỎE ĐẤT, GIẢM KHÍ PHÁT THẢI NHÀ KÍNH 

VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chủ nhiệm: PGS. Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa

Khoa Khoa học Đất, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ



Giới thiệu

Phân hữu cơ
Chế phẩm vi sinh Không cày xới, 

tưới khô ngập xen kẽ

Duy trì năng suất, tăng chất lượng lúa, 

giảm phân bón hóa học và thuốc BVTV, 

giảm khí nhà kính phát thải 



Mô hình canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu

Mô hình canh tác khô ngập luân phiên (AWD) và sử dụng 
phân bón hữu cơ, không cày xới:

• Duy trì năng suất, tăng chất lượng lúa,

• Giảm phân bón hóa học và thuốc BVTV, duy trì cân bằng 
dinh dưỡng và sức khỏe của đất

• Tiết kiệm nước

• Giảm khí nhà kính phát thải

Làm thế nào để theo dõi và đánh giá tác động của nước

tưới và phân bón đến sinh trưởng của cây lúa?



Nội dung

▪ Mô hình canh tác lúa cải tiến

▪ Hệ thống mạng cảm biến quan trắc môi trường canh tác lúa

▪ Hệ thống quản lý quy trình canh tác và ghi sổ nhật ký



Nền tảng thông tin cho qui hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp

- Hệ thống thông tin về mùa vụ (chủng loại 

cây trồng được gieo hạt, diện tích đất trồng, 

thời điểm gieo/thả giống, thời điểm thu 

hoạch, sản lượng)

- Hệ thống thông tin dự báo thời tiết, mạng

cảm biến theo dõi điều kiện môi trường

- Hệ thống thông tin thị trường, thông tin dự 

báo về các sản phẩm nông nghiệp

- Hệ thống thông tin về thiết bị sản xuất và 

đầu vào nông nghiệp

- Hệ thống ghi sổ nhật ký sản xuất và truy

xuất nguồn gốc

- Hệ thống lưu trữ và phân tích dữ liệu

- Mạng lưới kết nối các bên liên quan.



MODEL 11: ỨNG DỤNG CN 4.0 TRONG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CANH TÁC 

LÚA VÀ NUÔI THỦY SẢN

Trong đất
• pH

• N-P-K

• Mực nước 

• EC

• CH4, N2O

Trong nước
• DO

• pH

• NH4

• Độ mặn

• Nhiệt độ



Xây dựng hệ thống quan trắc môi trường tự động

IoT trong trong nông nghiệp chính xác: 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin, công 

nghệ cảm biến trong giám sát môi trường 

đang trở thành xu hướng trong nuôi trồng 

thủy sản và sản xuất nông nghiệp hiện đại.

- Với việc ứng dụng công nghệ cảm biến, 

công nghệ thông tin trong giám sát điều kiện 

môi trường có thể giúp nhà quản lý theo dõi 

được các yếu tố của môi trường nước, và 

đất trồng canh tác đất canh tác (mực nước 

trên ruộng, chất dinh dưỡng trong đất, nhiệt 

độ, ẩm độ) theo thời gian thực; từ đó có 

những xử lý kịp thời để giảm thiểu rủi ro, 

giảm chi phí, nâng cao chất lượng của sản 

phẩm.

Hệ thống giám sát môi trường trên nền tác tử

(AEMS - Agent based Environment Monitoring System)



Hệ thống giám sát môi trường trong sản xuất nông nghiệp

Hệ thống bao gồm các thành phần chính

- Các Nút cảm biến (thiết bị đo): sẽ được lắp trực 

tiếp trên ruộng, tự động đo các yếu tô môi trường 

canh tác (môi trường đất, nước và thời tiết, khí phát 

thải)

- Nút điều khiển: dùng để điều khiển các thiết bị như 

máy bơm/van điện tử cấp hay xả nước vào ruộng.

- Nút hiển thị: cung cấp dữ liệu môi trường hiện tại 

cho nông dân.

- Hệ thống phần mềm cung cấp thông tin điều kiện 

môi trường trên ruộng thông qua ứng dụng web 

hay điện thoại di động



Thiết kế và chế tạo trạm cảm biến giám sát các yếu tố môi trường ruộng lúa:

Cảm biến mực nước Cảm biến đo N, P, K, độ 

ẩm đất, pH, và nhiệt độ

Trạm cảm biến đo điều kiện 

môi trường đấtCảm biến độ mặn

- Thiết bị tự động đo định kỳ các yếu tố môi trường trên ruộng lúa và gửi dữ 

liệu lưu trữ trên máy chủ dữ liệu.

- Dữ liệu thu thập từ các trạm cảm biến sẽ được thông báo đến nhà quản lý hay 

nông dân qua ứng dụng trên web hay điện thoại di động, giúp theo dõi 24/7 

điều kiện môi trường. Sô liệu được sử dụng cho phân tích để đưa ra quyết định 

bón phân, điều chỉnh mực nước trên ruộng cho phù hợp.
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Lắp đặt trạm quan trắc dinh dưỡng lúa
- theo dõi mực nước, NPK, độ pH, nhiệt độ, ẩm độ đất.

Mặt đất

20cm
40cm

100cm

Cách lắp đặt Sensor Node 
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Thiết bị đo cất dinh dưỡng cầm tay
Thiết bị đo dinh dưỡng cẩm tay hỗ trợ nhà nghiên cứu, cán bộ khuyến nông, nông dân lịnh 
động thu thập mẫu theo nhu cầu nghiên cứu hay canh tác.



Thiết bị đo khí phát thải trong sản xuất lúa

Trong nông nghiệp, phương pháp đo khí nhà kính truyền

thống thường sử dụng buồng kín (chamber) đặt trực tiếp

trên mặt đất hoặc quanh cây trồng. Nguyên lý cơ bản như

sau:

- Đặt buồng kín: Một buồng nhỏ bằng nhựa hoặc kim

loại được đặt trên đất hoặc bao quanh cây để cô lập

không khí bên trong.

- Lấy mẫu khí: Sau một khoảng thời gian nhất định, khí

trong buồng được hút ra bằng ống tiêm hoặc bơm tay.

- Phân tích trong phòng thí nghiệm: Mẫu khí được đưa

vào máy phân tích (thường là GC – sắc ký khí) để đo

nồng độ CO₂, CH₄, N₂O.



Thiết bị đo khí phát thải trong sản xuất lúa

Thiết kế và phát triển thiết bị đo khí phát thải trong canh tác lúa 

(CO₂, CH₄, N₂O …), cơ chế hoạt động:

- Buồng kín: khung kim loại, được bao bởi vật liệu trong suốt, 

trên có nấp đậy có thể đóng mở tự động.

- Xy lanh (Cylinder): Bộ phận cơ khí hỗ trợ việc mở/đóng nắp

tự động, đảm bảo thao tác chính xác và đồng bộ.

- Các cảm biến đo nồng độ khí metan phát thải từ đất hoặc cây 

trồng (CO₂, CH₄, N₂O, nhiệt độ, ẩm độ).

- Bộ phận điều khiển thiết bị và ghi nhận số liệu, chuyển dữ 

liệu về máy chủ dữ liệu.

Nắp

Thân

Chân 
đế

Xy lanh 

Cảm biến 
CO2

Cảm biến 
CH4

Cảm biến nhiệt độ, 
độ ẩm



Thiết bị đo khí phát thải trong sản xuất lúa

▪ Thiết bị đo có thể hoạt động theo cơ chế điều khiển qua phần mềm trên điện thoại thông minh hay thiết lập 

chế độ đo tự động theo lịch đo định trước. 

▪ Dữ liệu đo được ghi nhận theo không gian và thời gian, giúp nhà khoa học có thể dễ dàng tính toán, phân 

tích mối tương quan giữa hoạt động canh tác và lượng khí phát thải.

http://103.221.220.184:1880/ui/#!/7?socketid=Vg9sVRKavluzP4WxAABX
http://103.221.220.184:1880/ui/#!/7?socketid=Vg9sVRKavluzP4WxAABX
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Hình ảnh lắp đặt tram quan trắc mực nước, chất dinh 
dưỡng, khí thaỉ trong canh tác lúa



Giao diện cho hệ thống giám sát môi trường nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản 
trên phiên bản di động

Hệ thống giám sát môi trường trong canh tác lúa



Xem và xuất dữ liệu giám sát theo thời gian

Phần mềm giám sát môi trường trong canh tác lúa

- Dữ liệu môi trường được thu thập từ trạm cảm biến sẽ  được 

gửi và lưu trữ trên máy chủ dữ liệu.

- Dữ liệu này sẽ được thông báo đến nhà quản lý hay nông dân 

qua ứng dụng trên web hay điện thoại di động.

- Người nông dân có thể dựa trên dữ liệu về hạm lượng dinh 

dưỡng, mực nước trên ruộng để có kế hoạch bón phân hay điều 

chỉnh mực nước trên ruộng cho phù hợp với điều kiện sinh 

trưởng của lúa.

- Dữ liệu này cũng làm cơ sở để các nhà khoa học phân tích tìm 

giải pháp cải tiến, tôi ưu hơn theo mục tiêu canh tác tiết kiệm 

phân bón, nước tưới, giảm phát thải khí nhà kính và đảm bảo 

năng xuất, chất lượng.



Xem dữ liệu bản đồ của vùng canh tác, 

trang trại, ruộng lúa và vị trí trạm giám sát

Phần mềm quản lý vùng trồng và trang trại, ruộng lúa

Để hỗ trợ cho quản lý canh tác và 

ghi sổ nhật ký, hệ thống cung cấp 

các chức năng như:

- Quản lý các thông tin về vùng 

trồng và hộ nông dân, ruộng 

của mỗi hộ nông dân



Các chức năng như thêm, chỉnh sửa và xóa trang trại, ao và ruộng lúa

Phần mềm quản lý vùng trồng và trang trại, ruộng lúa

Hệ thống hỗ trợ HTX, hay nông dân 

quản lý các thửa ruộng trong vùng 

cánh tác, cho phép tự động định vị 

thửa ruộng trên bản đồ và tính diện 

tích thử ruộng thông qua  ứng dụng di 

động.



Chức năng điều khiển thiết bị từ xa, đóng mở van nước

Phần mềm quản lý vùng trồng và trang trại, ruộng lúa

Hệ thống hỗ trợ quản lý và vận hành các 

thiết bị bơm nước cho ruộng lúa hoặc ao 

nuôi từ xa qua phần mềm trên thiết bị di 

động, hay thiết lập chế độ vận hành tự 

động (trong trường hợp cấp nước cho ao 

nuôi trong hệ thống nuôi tuần hoàn.



Nội dung

▪ Mô hình canh tác lúa cải tiến

▪ Hệ thống mạng cảm biến quan trắc môi trường canh tác lúa

▪ Hệ thống quản lý quy trình canh tác và ghi sổ nhật ký



Vấn đề và tính thiết yếu của hệ thống quản lý quy trình:

• Quá trình canh tác, chăn nuôi truyền thống chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu và các yếu tố khác làm sai lệch kết quả.

• Quy trình sản xuất tự phát, không dựa trên kết quả nghiên cứu, dễ ảnh hưởng đến  chất 

lượng cho sản phẩm (không đồng đều và không đạt các tiêu chuẩn sản xuất).

• Người nông dân khó phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu, ứng dụng quy trình sản 

xuất để đưa ra giải pháp thích hợp.

• Các chuyên gia, nhà quản lý gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu thực tế để đối 

chiếu với kết quả nghiên cứu về quy trình sản xuất (số lượng tài nguyên, thời gian thực 

hiện…).

Hệ thống quản lý quy trình canh tác



Danh sách các dự án được định nghĩa bởi chuyên gia trong ứng dụng

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất

- Chuyên gia, nhà quản lý có thể định nghĩa các mô hình sảm xuất (dự án 

mẫu) cho trồng lúa hay nuôi tôm.

oĐịnh nghĩa các hoạt động canh tác, thời gian thực hiện

oGhi chú các vật tư cần sử dụng

oHướng dẫn thực hiện công việc 



Ví dụ một dự án được định nghĩa bởi chuyên gia gồm danh sách công việc, sơ đồ Gantt,...

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất



Một vài ví dụ sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất



Phần mềm quản lý quy trình mang lại:

• Cầu nối giữa người nông dân và chuyên gia nghiên cứu, để cùng nhau thiết kế, 

thực hiện, sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng.

• Quản lý quy trình sản xuất bằng công nghệ điện tử hiện tại, dễ truy cập, kèm 

theo các tiện ích thuật lợn: ghi chú nhật ký, lưu trữ hình ảnh, quản lý nhân 

công,…

• Dữ liệu phát sinh được dùng để cập nhật, cải tiến kết quả nghiên cứu về quy 

trình, nhằm hướng tới các quy trình sản xuất chất lượng và bám sát thực tế 

hơn.

Hệ thống quản lý quy trình sản xuất



Hệ thống ghi sổ nhật ký sản xuất giúp:

• Nông dân sao chép quy trình sản xuất mẫu đã được chuyên gia xây dựng, 

theo dõi lịch sản xuất, và ghi nhật ký sản xuất qua các công cụ quản lý tài 

nguyên như ảnh chụp nông trại, tài liệu báo cáo,…

• Theo dõi lịch sản xuất, điều chỉnh theo yêu cầu (theo dõi vật tư được đề xuất 

trong quy trình mẫu được thiết kế bởi chuyên gia, yêu cầu thực tế… để điều 

chỉnh phù hợp).

Hệ thống ghi sổ nhật ký sản xuất



Nông dân có thể sao chép 

quy trình sản xuất, theo 

dõi lịch sản xuất, và ghi 

nhật ký sản xuất

Hệ thống ghi sổ nhật ký sản xuất



Hệ thống ghi sổ nhật ký sản xuất

Ví dụ quản lý nhật ký tài nguyên tiêu thụ cho công việc trong quy trình



Lưu trữ tệp tin (hình ảnh, ghi chú, báo cáo) cho công việc trong quy trình

(Storing files, images, reports for tasks of a project)

Hệ thống ghi sổ nhật ký sản xuất



CHÂN THÀNH CẢM ƠN
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